
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

   TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GVCN 6-2: Lê Hoàn - SĐT: 0938.463.677

STT STT KHỐI Mã Định Danh Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 2122038 7960826456 Bùi Phạm Thế Anh 6-2 05/04/2010 Nam Kinh TATC

2 2122039 7960826457 Trần Lan Anh 6-2 10/06/2010 Nữ Kinh TATC

3 2122040 7960826458 Chu Hoàng Bách 6-2 16/12/2010 Nam Kinh TATC

4 2122041 7960826459 Hoàng Bảo Châu 6-2 20/11/2010 Nữ Kinh TATC

5 2122042 7960826460 Lê Hà Khánh Chi 6-2 02/01/2010 Nữ Kinh TATC

6 2122045 7960826463 Võ Huỳnh Đình Danh 6-2 28/07/2010 Nam Kinh TATC

7 2122047 7960826465 Nguyễn Trung Dũng 6-2 24/06/2010 Nam Kinh TATC

8 2122043 7960826461 Nguyễn Linh Đan 6-2 22/02/2010 Nữ Kinh TATC

9 2122044 7960826462 Trần Minh Đăng 6-2 13/12/2010 Nam Kinh TATC

10 2122046 7960826464 Phạm Hồng Đức 6-2 25/02/2010 Nam Kinh TATC

11 2122048 7960826466 Trương Đình Khánh Giang 6-2 24/11/2010 Nữ Kinh TATC

12 2122050 7960826468 Đinh Thúc Hào 6-2 21/03/2010 Nam Kinh TATC

13 2122049 7960826467 Nguyễn Hồng Gia Hân 6-2 20/10/2010 Nữ Kinh TATC

14 2122051 7960826469 Ngô Gia Huy 6-2 22/02/2010 Nam Kinh TATC

15 2122052 7960826470 Tô Gia Huy 6-2 17/03/2010 Nam Hoa TATC

16 2122053 7960826471 Trương Bảo Huy 6-2 21/11/2010 Nam Kinh TATC

17 2122054 7960826472 Trần Tuấn Khang 6-2 05/04/2010 Nam Kinh TATC

18 2122055 7960826473 Trần Quốc Khánh 6-2 13/01/2010 Nam Kinh TATC

19 2122056 7960826474 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 6-2 22/05/2010 Nữ Kinh TATC

20 2122057 7960826475 Trương Hoàng Nhã Linh 6-2 30/07/2010 Nữ Kinh TATC

21 2122058 7960826476 Hoàng Phương Mai 6-2 14/11/2010 Nữ Kinh TATC

22 2122059 7960826477 Võ Hoàng Minh 6-2 15/04/2010 Nam Kinh TATC

23 2122060 7960826478 Nguyễn Đình Sơn Nam 6-2 29/10/2010 Nam Kinh TATC

24 2122061 7960826479 Đặng Bảo Ngọc 6-2 05/02/2010 Nữ Kinh TATC

25 2122062 7960826480 Đinh Bảo Ngọc 6-2 29/09/2010 Nữ Kinh TATC

26 2122063 7960826481 Nguyễn Hà Bảo Ngọc 6-2 29/11/2010 Nữ Kinh TATC

27 2122064 7960826482 Trương Thảo Nhi 6-2 28/10/2010 Nữ Kinh TATC

28 2122065 7960826483 Trần Quỳnh Như 6-2 09/06/2010 Nữ Kinh TATC

29 2122066 7960826484 Diệp Gia Phát 6-2 27/04/2010 Nam Kinh TATC

30 2122025 7960826443 Nông Nguyễn Cao Phong 6-2 15/04/2010 Nam Tày TATC

31 2122067 7960826485 Nông Nguyễn Bảo Phước 6-2 15/04/2010 Nam Tày TATC

32 2122068 7960826486 Lê Trương Trúc Quỳnh 6-2 23/09/2010 Nữ Kinh TATC

33 2122069 7960826487 Nguyễn Ngọc Anh Thư 6-2 08/02/2010 Nữ Kinh TATC

34 2122070 7960826488 Nguyễn Ngọc Minh Thư 6-2 03/02/2010 Nữ Kinh TATC

35 2122071 7960826489 Phạm Hồ Anh Thư 6-2 12/10/2010 Nữ Kinh TATC

36 2122072 7960826490 Nguyễn Mỹ Ngọc Tiên 6-2 28/01/2010 Nữ Kinh TATC

37 2122073 7960826491 Đinh Vĩnh Tùng 6-2 10/01/2010 Nam Kinh TATC

38 2122074 7960826492 Phạm Quốc Việt 6-2 30/03/2010 Nam Kinh TATC

HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2021 - 2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-2 TATC


